
Phụ lục V - Bảng số 05 
Cung cấp thông tin về dữ liệu mở về năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu đã 

tham gia hoạt động xây dựng​
(Dữ liệu lịch sử năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu*) 

1. Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Nhà thầu 

STT 
Thông tin năng lực 

hoạt động xây dựng của 
Nhà thầu 

Nội dung 

1 Tên Nhà thầu 
- Công ty ....; 

- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

1 Quy mô các dự án đã 
tham gia 

Số lượng dự án nhóm A, B, C; cấp đặc biệt, I, II, 
III 

2 Các giải thưởng đã đạt 
được Thông tin về các loại giải thưởng của Nhà thầu 

3 Các sự cố Thông tin về các sự cố có liên quan đến nhà thầu 

4 Vi phạm hành chính về 
xây dựng 

Thông tin về các vi phạm hành chính đối với nhà 
thầu 

2. Danh sách nhà thầu theo lĩnh vực hoạt động xây dựng 

ST
T 

Thiết kế xây dựng/Thi 
công xây dựng/... 

Số lượng và quy mô dự án đã thực hiện 

1 - Công ty ....; 
- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

... dự án nhóm A, ... nhóm B, nhóm ...C; ... công 
trình cấp đặc biệt; ... công trình cấp I; .... công 
trình cấp II; ... công trình cấp III. 

2 - Công ty ....; 
- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

... dự án nhóm A, ... nhóm B, nhóm ...C; ... công 
trình cấp đặc biệt; ... công trình cấp I; .... công 
trình cấp II; ... công trình cấp III. 

3 - Công ty ....; 
- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

... dự án nhóm A, ... nhóm B, nhóm ...C; ... công 
trình cấp đặc biệt; ... công trình cấp I; .... công 
trình cấp II; ... công trình cấp III. 

...   

3. Bảng xếp hạng nhà thầu được lựa chọn theo từng tiêu chí 



Bảng 1. Bảng xếp hạng nhà thầu theo quy mô dự án đã được hiện 

STT Bảng xếp hạng nhà thầu thi công xây dựng/thiết kế xây dựng/... theo quy 
mô dự án đã được hiện 

1 - Công ty ....; 
- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

2 - Công ty ....; 
- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

3 - Công ty ....; 
- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

... - Công ty ....; 
- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

Bảng 2. Xếp hạng nhà thầu theo các giải thưởng đã đạt được 

STT Bảng xếp hạng nhà thầu thi công xây dựng/thiết kế xây dựng/... theo các 
giải thưởng đã đạt được 

1 - Công ty ....; 
- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

2 - Công ty ....; 
- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

3 - Công ty ....; 
- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

...  

Bảng 3. Xếp hạng nhà thầu theo sự cố, vi phạm hành chính về xây dựng có liên quan 

STT Bảng xếp hạng nhà thầu thi công xây dựng/thiết kế xây dựng/... theo sự cố, 
vi phạm hành chính về xây dựng liên quan đến nhà thầu 



1 - Công ty ....; 
- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

2 - Công ty ....; 
- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

3 - Công ty ....; 
- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

...  

Bảng 4. Xếp hạng nhà thầu theo thông tin tài chính của nhà thầu tham gia hoạt 
động 

STT Bảng xếp hạng nhà thầu thi công xây dựng/thiết kế xây dựng/... theo thông 
tin tài chính của nhà thầu tham gia hoạt động 

1 - Công ty ....; 
- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

2 - Công ty ....; 
- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

3 - Công ty ....; 
- Mã số doanh nghiệp:....; 
- Địa chỉ trụ sở chính: .... 

...  

(*): Nhà thầu hoạt động xây dựng được tra cứu (theo mã số doanh nghiệp), tạo hồ sơ 
năng lực hoạt động xây dựng trên cơ sở dữ liệu lịch sử được cung cấp. Nhà thầu hoạt 
động xây dựng có quyền phản ánh thông tin không chính xác liên quan đến lịch sử hoạt 
động xây dựng của mình đến cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nhập, cập nhật dữ liệu theo 
quy định tại khoản 7 Điều 10 Nghị định số 111/2024. 
 


